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Vài hàng về Thủ Bản 2014 
Phong Trào LMTT Hoa Kỳ 

Được hoàn tất sau khi thành lập Phong Trào LMTT Việt Nam tại 
Hoa Kỳ, và xin gởi đến quý Cha và quý Đoàn Viên LMTT 

để cùng một lòng một ý phát huy Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm 
Chúa trên toàn quốc Hoa Kỳ và hy vọng một ngày gần đây trên 
khắp thế giới . sau khi đã tham khảo và đệ trình của Cha Tổng 

Tuyên Uý, Cha Phó Tổng Tuyên úy Phong Trào LMTT dựa theo 
các thủ bản LMTT (của LM Đào Hữu Thọ, VN), Cẩm Nang 1998 

LMTT (giáo phận Galveston-Houston) và thủ bản LMTT 2007 
(giáo phận Orange) cũng như thủ bản nguyên thuỷ bằng tiếng Anh 

Handbook of the Holy League of The Sacred of Jesus, for Men 
with Hymns and Prayers, 1888 của  vị sáng lập viên PT LMTT , 

LM Edouard Hamon, S.J. 
Thủ Bản này đã được Đức Cha Kevin W. Vann 

Giám mục Giáo phận Orange, California  

cho phép ấn hành  
 

Thủ Bản 2024 

Dự trữ Thủ Bản 2014 sắp hết. 

Thủ Bản 2024 thêm hình các Giám mục và chữ ký quý 
cha Tuyên Úy 

 Tóm tắt cho gọn Chương 4 và thích nghi một vài điều 
khác và sửa lại mục lục cho đúng trang 

Không sửa đổi những điều căn bản như điều lệ, hướng đi 
và linh đạo của PT/LMTT – được thành lập từ năm 1888  
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Đầu Văn thư mẫu 1 
(Letter head) 

 
1) Phong trào LMTT Hoa Kỳ 

      Phong trào LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ 

       Địa chỉ: 

       Điện Thoại: 

2) Miền, ví dụ 

   Phong trào LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ 

   PT LMTT Miền Tây Nam Hoa Kỳ 

   Địa chỉ: 

             Điện Thoại: 

3) Liên Đoàn, ví dụ: 

  PT LMTT Miền Tây Nam Hoa Kỳ 

  LIÊN ĐOÀN LMTT Giáo Phận Orange 

  Địa chỉ: 

              Điện Thoại: 

4) Đoàn, ví dụ 

   LIÊN ĐOÀN LMTT Giáo Phận Orange 

   Đoàn LMTT Cộng Đoàn St Columban 

   Địa chỉ: 

           Điện Thoại: 
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Lời khích lệ  
của Đức Cha Mai thanh Lương 

cố Giám mục Phụ tá Orange County, USA 
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Lời khích lệ  
của Đức Cha Thái Thành Nguyễn 

Giám mục Phụ tá Orange County, USA 

 

 
 

Xin Cha TTU hay anh Trưởng liên lạc với Đưc 
Cha để xin chữ ký và vài lời khích lệ 

 
Cũng xin quý anh quý LĐT, ĐT xin hình vả lời 
khuyến khích, chấp thuận cyua các Giám mục 

sở tại 
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Bằng Tri Ân 
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Bổ Nhiệm Thư 

5 

Thủ Bản được quý Cha chấp thuận 

 
 
 

Đức Ông  Gisuse Trịnh Minh Trí             Cha cố Phaolô Phan Quang  Cường 

Chủ Tịch LĐ/Công Giáo Việt Nam           Nguyên Tổng Tuyên Úy, PT Trào 

               tại Hoa Kỳ       LMTT/VN tại Hoa Kỳ 

 

 
Đức Ông  Giuse Phạm Quốc Tuấn          Cha Chris Phạm quốc Tuấn           

Chánh xứ  CĐ Thánh Antôn,   Tổng Tuyên  Úy Phong Trào 

Anaheim Hiii CA 92807    LMTT/VN tại Hoa Kỳ 

 

 

Cũng xin quý anh quý LĐT, ĐT xin hình vả lời 
khuyến khích, chấp thuận của các Cha Tuyên 

Úy 
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                               KỶ  NIỆM 

Ngày TUYÊN HỨA 

và chính thức GIA NHẬP ĐOÀN 

 

 

, 

 

.            

 

 

 

 

 

Ông (Anh) .................................................................................... 

Đã Tuyên Hứa và chính thức nhập đoàn 

Liên Minh Thánh Tâm, 

Ngày ...........tháng ..........năm 20............................. 

Giáo xứ :  

.................................................................................................. 

 

     Linh mục Tuyên Uý 

 
  

: 
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Đầu Văn thư 
(Letter head) 
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Chứng Chỉ Tuyên Hứa 
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Mục Lục 

(trang 8-13) 

p-8-13 
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Lời Phi Lộ 

         ( 2 trang; trang 14-15) 

Page 14-15 
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Bằng Tôn Vương  
Xử dụng cho  gia đình có 4 con hay ít hơn 
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Băng Tôn Vương  
Xử dụng cho  gia đình có 2 con hay ít hơn 
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CHƯƠNG I 

Nguồn gốc và hướng đi 

Của Phong Trào LMTT 

( 4 trang; trang 16-19) 

 

p-16-19
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CHƯƠNG II 

DIỆU THUYẾT THÁNH TÂM  

( 12 Trang; trang 20-33) 

P 20-23

43 

Cach tham dự các buổi họp ONLINE 

(Phần này sẽ được chuyển vào phần PHỤ LỤC)  

1) Xin mở Computer, í nhất 15’ trước khi họp, để điều chỉnh video, audio, 

Xin họp đúng giờ, đừng viện cớ là chưa đủ số tngười tham dự, hay còn 

hướng dẫn cho vài anh em. 

2) Khi gặp trục trặc sau khi buổi họp bắt đầu, xin gọi cho các anh sau sau: 

    John Lo, 714-363-6204 hay 702-824-2867 

 Túc Vũ, 703 

 Xin đề nghị thêm cac anh em khác 

3) Thiết bị cần thiết: 1Computer, 1 Web camera với audio (JohnLo dùng  Web 

Camera HD 1080P. Nếu Computer đã có Speaker,thì chỉ cần mua Webcam với 

Audio. Nếu Computer không có Speaker, thi mua Webcam có Audio và Speaker, 

Xin vào www.Amazon.com để tìm mua. 

4) Nhu liệu (Software) cần “Free Conference Call”. Free download. Mở 

Computer và đánh vào ô “Search”, www.freeconfrencecall.com, và click OK. 

4a) Nếu là lần đầu tiên, thì ghi danh bằng cách cho email và tự đặt 1 password. 

Software sẽ trả lời: Your account is active, và “join Someone else’s video 

meeting,và 

4b) Nếu đã ghi danh, thi đánh vào Online Meeting ID: phongtraolmtt, 

hay Online meeting link:  https://join.freeconferencecall.com/

phongtraolmtt hay 

Conference Call : By phone: 
Dial-in number: (720) 527-5902 

Access code: 4360397# 

5) Click “Comtinue” và click hình video màu xám nhắc đã có thiết 
bị nói ở mục 3), hình video thành xanhvà ảnh Webcam hiện ra 

6) Click “Join the meeting” 

 

 

https://join.freeconferencecall.com/phongtraolmtt
https://join.freeconferencecall.com/phongtraolmtt
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(Phần này sẽ được chuyển vào phần PHỤ LỤC)  

 

 

 

Mẩu làm biên bản thu/chi tiêu cho  

Thủ Quỷ/ TTQ hay 

Người mà anh Trưởng chỉ định để làm tường trình này 

 

Nên dùng Excel 

 

mm/dd/yy Tiền Thu TiềnChi Category Balance 
                                                                        Mục đích 

Mm/dd/yyy 
Cuối tháng trước 

Theo Bk Stmt       $$$$$$ 

 

-Mẫu này phải kèm theo Bank Statement của Phong Trào LMTT 

-Xin forward 1 bản tường trình cho anh phụ trách thuế Đoàn phi 

Hùng. Cũng nhờ anh Trưởng forward user và password của Ban of 

America, cho anh Hùng. 

-Biên Bản này phải thực thi mỗi tháng hay ít nhất là mỗi tam cá 

nguyệt vaô sẽ chuyên cho anh phụ trách thế má của Phong Tào, Hiện 

giờ là anh Hùng Phi Đoàn, phụ trách Thuế má cho Phong Trào 

Trung Ương, cũng là Phó Ngoại Vụ.  

Điện Thoại: (214) 886-2301 và email: anhoa4192@yahoo.com 
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CHƯƠNG III 

TÔN  CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA 

PHONG TRÀO LMTT 

 (2 Trang; trang 34-35) 

P 34-35
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CHƯƠNG IV 

HỆ THỐNG 

TỔ CHỨC VÀ ÐIỀU HÀNH 

CỦAPHONG TRÀO LMTT 

 (trang 36)  

P 36

41 

Nôi Quy Phong Trào LMTT 
 

 
1) Phải được 2/3 Ban Thủ Lãnh chấp thuận  hay để thay đổi 

Thủ Bản VÀ Cha TTU phê chuẩn, sau khi bàn thảo vứi 

những vị thông hiểu lề luật (có lẽ nên chuyển mục này vào 

Thủ Bản) 

2) Ghi những điều khoàng thường thay đổi, như niên liễm 

3) Những cách thức cỏ thể thay đổi theo vùng. 

4) Những đề nghị đáng chú ý nhưng chưa được thông qua, như 

vị đặc trách anh em trẻ. 

Đ Mỗi Đoàn, Liên Đoàn, Miền nên có nội quy riên, nhưng phải 

được cấp trên chấp thuạn. 

4)  Có thể đăng trên mạng LMTT mà không cần sữa đổi Thủ 
Bản. 
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PHỤ  LỤC 

NỘI QUY 

CHỨNG CHỈ  

 VĂN BẰNG 

 MẪU ĐẦU VĂN KIỆN và 

NHIỀU VĂN KIỆN KHÁC   

 

 
Muốn in các Chứng Chỉ,  
Văn Kiện này phải dùng  

Các files tương ứng chứa trong một 
flashdrive  và sẽ chuyển Flashdrive đến 

các vị sau này 
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ĐOẠN I 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

 Điều 401.   Sơ Ðồ Tổ Chức Phong Trào LMTT 
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ĐOẠN II  

Điều 402 HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH PT/LMTT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ở cấp Quốc Gia Thế Tuyên Úy bầng Tổng Tuyên Úy, thêm sau Ban Thủ Lãnh, BTS, Trưởng, Phó Nội Vụ, Phó 
Ngoại Vụ, Phó TNH chữ Trung Ương. 

-Ở các cấp khác Thêm sau Ban Thủ Lãnh, BTS, Trưởng, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, Phó TNH chữ Miền, Liên Đoàn, 
Đoàn tuỳ theo cấp 

-Tùy theo nhu cầu nhân sự và khả năng, thành viên Ban Thủ Lãnh, Ban Trị Sự có thể kiêm nhiệm thêm các chức vụ 
khác, nhưng không nên quá hơn hai chức vụ. Các khối có thể thay đổi tùy theo nhu cầu, nhơ thêm Phụ Tá nếu cần. 

Ban Thủ Lãnh 

Trưởng 

Phó 
    Nội Vụ  

Phó  
 Ngoại Vụ 

Ban Trị Sự 

Lm. Tuyên Úy 

Phó Tuyên    
Nghiên Huấn 

Các Ban chuyên 
môn Khối  

- Tổ chức 

- Phụng Vụ 

- Khánh Tiết 

- Tang Chế 

- Xã Hội 

- Ẩm Thực 

- Huấn Luyện 

- Kế Hoạch 

- Truyền Thông 

Các Ban chuyên 
môn Khối  

Các Ban chuyên 

môn Khối 

 TổngThư 
Ký/Thư Ký 

 Tổng Thủ 
Quỹ / Thủ Quỹ 

Các Trưởng   

Đương Nhiệm 

Khối Cựu Trưởng  & 
Cựu Trưởng  
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phần vào công việc làm cho Phong Trào được thăng tiến, và do đó 
mới hăng say tích cực cho các công tác đã hoạch định. 

Theo dõi khuyến khích tinh thần phục vụ của đoàn viên. 

3. Đào tạo cán bộ    

Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy nên lưu ý đến việc huấn 
luyện đoàn viên nhất là các thủ lãnh tương lai, khuyến khích họ thực 
hiện hai nhân đức mến Chúa, yêu người qua diệu thuyết Thánh Tâm 
Chúa. 

4. Tổ chức các buổi tĩnh tâm cầu nguyện 

Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy là người tiên phong 
khuyến khích và chủ tọa các buổi hội thảo, cầu nguyện, tĩnh tâm, 
Tĩnh Huấn, Huấn Luyện, để đem lại nguồn động lực và sinh khí cho 
Phong Trào.  

Trong bài diễn văn ngày 4/9/1940 đọc cho các Thủ Lãnh Công Giáo 
Tiến Hành Ý, Đức Piô XII đã tuyên bố: “Huấn luyện các nhân viên 
phong trào CGTH về vấn đề đạo đức là bổn phận riêng của các vị 
tuyên úy, theo chỉ thị các Đức Giám mục: Chính các vị tuyên úy phải 
chăm lo đào luyện dạy dỗ họ. Các ngài phải săn sóc, trông nom cho 
họ lớn lên trong vườn thiêng liêng; cho họ có một sự sống bên trong  
sâu sắc, chắc chắn và trong sạch; các ngài phải dắt họ đến uống nước 
trong ở các nguồn suối lành của đạo thánh công giáo.” 

 
Xin lưu ý: Phần này không in 

Trong Phong trào LMTT quý Cha Tổng Tuyên Úy / Tuiyên Úy có vai 
trò điều khiển các cấp quý Ngài chịu trách nhiệm (khác với vai trò 
Linh Hướng của các Phong Trào Công Giáo Tiến Hành khác), nên 
quý Ngài không tham gia vào việc bầu cử. Vai trò của các Ngài là 
chấp thuận hay không kết quả bầu cử, hoặc giải quyết các trở ngại 
có thể xảy  
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Điều 430.   Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy  

Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy là người có một đời sống 
siêu nhiên dồi dào, hăng say, can đảm, điềm đạm và thực tế. Các 
Ngài thấu suốt tinh thần, tổ chức và hoạt động của Phong Trào để 
cùng hoạt động thống nhất trong mọi sinh hoạt của Phong Trào. 

Các ngài thường là cha xứ, cha phó (hay cha quản nhiệm) tự nguyện 
hay được chỉ định làm Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy cho Phong 
Trào mỗi cấp. 
 
Điều 431.   Nhiệm Vụ 

Là linh hồn của Phong Trào, Cha Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy, các 
ngài luôn chú tâm làm cho Phong Trào sống động bằng cách: Sắp xếp 
sao cho Ban Thủ Lãnh hay Ban Trị Sự Trung Ương điều hành mọi 
việc theo sáng kiến của họ dưới sự linh hướng của mình. 

Ngài đại diện cho giáo quyền địa phương hay trung ương, các ngài ít 
khi xử dụng quyền phủ quyết, nhưng luôn luôn tìm cách hướng dẫn 
các cấp thi hành đúng đường lối của Giáo Hội. 
 
 

Điều 432.   Nguyên Tắc Hành Ðộng 

    1. Hướng dẫn hành động 

Trong vai trò hướng dẫn và mặc dù có những thủ lãnh có khả năng và 
hăng say hoạt động, Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy nên 
quan sát và khôn khéo hướng dẫn, tránh cho họ thi hành bổn phận 
một cách hăng say thái quá, mà vấp vào những khuyết điểm như tự 
phụ, háo thắng, vô kỷ luật v.v... 

Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy giúp đỡ và hướng dẫn Ban 
Thủ Lãnh hay Ban Trị Sự Trung Ương biết lựa chọn công tác, tùy 
theo nhu cầu và hoàn cảnh của mình, để hoạt động hữu hiệu trong 
việc phát triển Giáo Xứ, Giáo Phận và Phong Trào, cũng như trong 
việc mở mang Nước Chúa ngày một tốt đẹp hơn.   

  2. Phân công trách nhiệm 

Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy sẽ: tìm những người có khả 

năng, có tinh thần và thiện chí để chia sẻ công tác với họ.  

Khuyến khích mọi người phát biểu ý kiến để đi đến một quyết định 
chung. Có như vậy, các thủ lãnh mới cảm thấy mình thực sự góp 
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ÐOẠN III 

 

THẦN QUYỀN VÀ THẾ QUYỀN TẠI HOA 
KỲ - THÀNH PHẦN CÁC BAN NGÀNH 

TRONG PT LMTT 

Điều 402.  Thần quyền và Thế quyền tại Mỹ 
quốc. 
Mọi hoạt đông tông đồ công giáo phải có phép của Đức Giám Mục 
sở tại.  
Vì Phong Trào LMTT lan rộng trên hầu hết các tiểu bang, nên nếu 
có sự chấp thuận cho hoạt động của Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ 
thì không cần có sự cho phép của từng giám mục điạ phương. 
Tuy nhiên vì Phong Trào LMTT là một hội đoàn công giáo tòa 
thánh, nên được phép hoạt động tôn giáo trên toàn càu. 
 
Ngoài ra , trên ở Hoa Kỳ, mọi cá nhân, đoàn thể phải khai thuế Liên 
Bang, tiểu bang, nếu thu thập trên $600/1 năm. 
 
Không in phần này =>Xin xem tài liệu sau (phần này sẽ được 
chuyển qua phần Tài liệu tham khảo, ở các trang cuối Thủ Bản 
này và được copy vào Flash Drive mà mỗi vị Trưởng đã được 
phát: 
 
1) Thần quyền: Quy lệ của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện (HTĐCN) 
cũng là của PTLMTT được Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Phaolô  chuẩn 
y các năm 1866,1879,1896,1968, và ĐGH Gioan Phaolô II tái 
chuẩn y năm 1985 và sau cùng được đương kim ĐGH Phanxicô cập 
nhật hóa các năm 2018,2020 và đổi tên HTĐC thành “Mạng lưới 
Thế Giới Giáo Hoàng Cầu Nguyên”. Do đó, Pt/LMTT là một hiệp 
Hội Giáo Hoàng có quyền hoạt động Tông Đồ trên toàn thế giới. 
2) Thế quyền: Ở Mỹ quốc, các cá nhôn Hội đoàn còn bị luật thuế 
má chi phối 
2a) Theo Liên Bang (C] quan thuế vụ IRS) Cá nhân hay đoàn thể 
nhận tiền trên $600/1 năm, phải khai thuế lợi tức. Ngoài 2b) Các 
tiểu bang sau đây Alaska, Delaware, Florida, Nevada, South 
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Dakota, Tennessee, Texas, Washington. Wyoming  không đánh 
thuế lợi tức  (earned income).  
2c) Thuế lợo tức các công ty: Chỉ có 2 tiểu bang sau: Wyoming và 
South Dakota là không đánh Thuế lợi tức cho công ty. (Nghĩa là 
PT/LMTT  là một công ty trước mặt pháp lý Hoa Kỳ phải khai thuế 
Tiểu Bang trừ các Đoàn, Liên Đoàn, Miền LMTT ở Wyoming và 
South Dakota) 
4) Tuy nhiên có 2 cách khai thuế tiện lợi: 
4a) qua PT/LMTT Trung Ương, Trung Ương đã mời gọi các Đoàn, 
Liên Đoàn, Miền tham gia, và sau 1 năm hay hai năm, IRS đã rút 
quyền tham dự này 
4b) Các Miền, các Liên Đoàn, cac Đoàn còn có cách thứ 2. Miền 
Trưởng, Liên Đoàn Trưởng. Đoàn Trưởng thông báo cho Thư ký 
hay Financial Committee của Giáo xứ, sô tiên mình nhận được 
trong năm. Thường thường họ không đụng và quản lý các số tiên 
này, họ chỉ cần biết con số để khai thuế Non Profit Organization 
cho Giáo xứ. Xin liên lạc với Giáo xứ. Khi đã cho Giáo Xứ biết số 
tiền Đoàn.LĐ, Miền đã nhận ược trong năm, Thì Đoaôn, LĐ, Miền 
hết ytrách nhiện khai thuế Nhứ giơử các tài liệu đã thông bạ thu 
nhập cho giáo xứ. 
4c) Trách nhiêm khai thuế. Trên thực tế, đây là trách nhiệm của 
Thủ Quỷ hay TTQ, nhưng các cơ quan thuế vụ Hoa kỳ có cách thu 
thuế, nếu không chíu khai thuế: 
4c1) Cách này cách khác họ thu thập ngày thành lập, số thành viên, 
và họ ƯỚC TÍNH LỢi TỨC THU THẬP ĐƯỢC TỪ NGÀY 
THÀNH LậP 
4c2) Dĩ nhiên, người chịu trách nhiệm chính là Thủ Quỷ, Nếu Thủ 
Qủy không trả được tiên phạt, thì họ sẽ nắm Trưởng, và nếu không 
được nữa là Tuyên Úy, sau đó là Trưởng Phong Trào và cuối chung 
là Tổng Tuyên Úy. 

Điều 403.  Tổ Chức Phong Trào  LMTT  

Tám Miền LMTT trong toàn cõi Hoa Kỳ họp lại thành Phong Trào 
LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ, dưới quyền Linh Mục Tổng Tuyên 
Úy và do Ban Thủ Lãnh Trung Ương  điều hành.(Điều 403a) 

Các Liên Đoàn LMTT trong các Giáo Phận/Cộng Ðồng họp lại 
thành một Miền LMTT, dưới quyền của Cha Tuyuên Úy địa phận  
và được điều hành bởi Ban Thủ Lãnh Miền (Điều 403) 
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Điều 424b. Điều kiện Ứng cử viên phải/nên có 
- phải tham gia vào các buổi họp Phong Trào Trung Ương, ít 
nhất mỗi năm một lần. 
- Nguyên/hay là đương kim là một Trưởng (Trung Ương, Miền, 
Liên Đoàn, Đoàn) 

- Nguyên/đương kim Ủy BTS, Trưởng Ban Chuyên môn. 

 
Điều 424c. Thể thức bầu phiếu  

Ngoài cách hiện diện, có thể bầu phiếu khiếm diện bằng thư hay 
bằng Điện thư (Email) và được gửi đến cho Cha Tổng Tuyên 
Úy Phong Trào /Miền hay Ban Bầu Cử trước hạn chót ngày 
bầu cử chính thức. 

Trong ngày bầu cử, thành phần cử tri hiện diện sẽ được bầu cử 
trực tiếp bằng phiếu kín. 

Các phiếu bầu khiếm diện sẽ được Ban Bầu Cử mở ra và tổng 
kết phiếu. Vẫn áp dụng nguyên tắc phổ thông đầu phiếu kín. 
Vị nào có nhiều phiếu nhất sẽ được đắc cử, với sự chấp thuận 
của Linh Mục Tổng Tuyên Úy Trung Ương/Miền. 

Riêng ở cấp  Liên Đoàn và Đoàn, thì thể thức duy nhất là phải 
hiện diện  

 
 

 
 

ÐOẠN VI 

LINH MỤC TUYÊN ÚY HAY TỔNG 
TUYÊN ÚY 

 
Ở mỗi cấp Đoàn, Liên Đoàn, Miền, Phong Trào LMTT Trung Ương, 
đều có một linh mục được giáo quyền (1) cấp liên hệ chỉ định làm 
Tuyên Úy cấp Đoàn & Liên Đoàn, làm Tổng Tuyên Úy cấp Miền & 

Phong Trào LMTT Trung Ương.  
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Phần này cho vào nội quy  

Lời tuyên bố của Ban Trị Sự đương nhiệm: Trước khi trao 
quyền cho Ban Bầu Cử. 

- Thí Dụ:  Vị Liên Đoàn Trưởng tổ chức Phiên Bầu cử cho Liên 
Đoàn mình:  

“Ban Trị Sự Liên Đoàn chúng tôi sẽ mãn nhiệm 
ngày… tháng ... năm.... Hôm nay chúng tôi tổ chức 
bầu cử để tuyển chọn Tân Ban Trị Sự và bây giờ 
chúng tôi xin trao quyền điều hành cho Ban Bầu Cử”.  

Và Ban Trị Sự đương nhiệm trở về ghế ngồi. 

Ban Trị Sự Đương Nhiệm: Phải tổ chức bầu cử 2 tháng 
trước khi mãn nhiệm. 

Ban Trị Sự Mãn Nhiệm: Phải có 2 tháng để giúp đỡ Tân 
Ban Trị Sự điều hành cho quen.   

6. Bàn Giao: - Cựu Ban Trị Sự và Tân Ban Trị Sự phải bàn 
giao sau 1 tháng bầu cử. Những tài liệu bàn giao gồm: 

Sổ sách: danh sách đoàn viên, biên bản, sổ  ghi sự  thành 
lập LMTT địa phương, danh sách tuyên huấn, các văn 
bằng, chứng chỉ , các email, CD, tài liệu LMTT dung 
(tổ chức, tờ  thông tin, sách kinh, tĩnh tâm…) 

Tài chánh: sổ chi tiêu, sổ chương mục ngân h àng,, các dự 
án để tăng tài chánh. 

Cờ xí, dấu hiệu, huy hiệu. 

Việc bàn giao nhằm mục đích, ngoài việc chuyển lại việc điều 
hành, mà  còn làm cho công việc LMTT tiếp tục được điều 
hành một cách trôi chảy và  liên tục như trong quá khứ, và từ đó 
có thể đề ra những đề án tương lai một cách hữu hiệu hơn. Cựu 
Ban Trị Sự nên lưu ý để đừng làm thất thoát các tài liệu quý 
báu này. 
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Các Đoàn LMTT trong Giáo Phận / Cộng Ðồng họp lại thành một 
Liên Đoàn, dưới quyền Linh Mục Tuyên Úy Giáo xứ và do  Ban 
Thủ Lãnh. được điều hành (Điều 403) 

Toán là tổ chức nền tảng của mỗi Đoàn LMTT.  Nhân số mỗi toán 
không nên quá 12 đoàn viên. Các Toán LMTT trong Giáo Xứ họp 
lại thành một Đoàn, dưới quyền Linh Mục Tuyên Úy và do  Ban 
Thủ Lãnh. được điều hành (Điều 403) 

Điều 404. Các Ban Ngành Và Các Chức Vụ Liên 
Hệ trong Phong Trào LMTT. 

Các ban ngành được thiết lập để điều hành mỗi hệ cấp của Phong 
Trào và được đặt dưới quyền một Linh Mục Tổng Tuyên Úy hay 
Linh Mục Tuyên Úy. Thành phần được ấn định như sau:  

1.  Ban Thủ Lãnh, gồm:  

Ban Trị Sự (tùy theo cấp thêm Trung Ương / Miền / Liên Đoàn / 
Đoàn), các Trưởng (PT /  Miền / Liên Đoàn / Đoàn), các Trưởng(?)
Ban Chuyên Môn (Trung Ương / Miền / Liên Đoàn / Đoàn), Các 
Cựu Trưởng (PT /  Miền / Liên Đoàn / Đoàn). 

 2. Ban Trị Sự, gồm (cho mỗi cấp) 

       a. Trưởng, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, Phó Tuyên Nghiên 
Huấn, Thư Ký, Thủ Quỹ.  

      b. Khối Nội Vụ, gồm các Ban: Tổ Chức, Phụng Vụ, Khánh 
Tiết, Thánh Nhạc, Tài Chánh.  

c.- Khối Ngoại Vụ, gồm các Ban: Tang Chế, Xã Hội, Ẩm Thực, 
Văn Nghệ.  

d.- Khối Tuyên Nghiên Huấn, gồm các Ban: Huấn Luyện, Kế  
Hoạch, Truyền Thông, Thủ Kỳ kiêm dàn chào danh dự. 

e.-Các Khối này được đặt trực thuộc 3 Vị Phó:  Phong Trào Phó 
Nội Vụ, Phong Trào Phó Ngoại Vụ và Phong Trào Phó 
Tuyên Nghiên Huấn đứng đầu khối và là Trưởng Khối mình 
phụ trách.  
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Điều 405.  Nhiệm Vụ 

Nhiệm vụ và sinh hoạt của Ban Thủ Lãnh, Ban Trị Sự Phong Trào 
giống nhau nhưng phạm vi hoạt động rộng lớn eo hẹp hơn tùy theo 
cấp bậc.. 

Điều 405a.   Nhiệm Vụ các Thành viên: 
a.- Là người được tuyển chọn qua một cuộc bầu cử/ hay được 

chỉ định, căn cứ vào khả năng lãnh đạo, tư cách đạo đức, 
lòng nhiệt thành và uy tín cá nhân. 

b.- Biết thấm nhuần Linh Đạo LMTT: cách hay nhất là tham dự 
các khóa tĩnh tâm 3 ngây do Phong trào tổ chức. 

c.- Xin Thánh Tâm Chúa ban đức tin cho mình biết phải có 
nhiệm vụ tông đồ Giáo dân và phục vụ Thánh Tâm Chúa và 
anh em là cách dễ nhất và hữu hiệu nhất để thợc thi việc 
tông đồ này. 

d.-Biết hy sinh và biết cầu nguyện liên lĩ 

 e.-Thành viên Ban Thủ Lãnh được gọi theo chức vụ và được 
cấp chứng chỉ Tông Ðồ Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Chứng chỉ 
sẽ được trao tặng trong nghi thức đã ấn định trong Điều 604 
và 807.Ban Thủ Lãnh họp mỗi -tháng/tam cá nguyệt- một 
lần. Đây là buổi họp rất cần thiết và rất quan trọng vì chính 
trong buổi họp này, Cha Tuyên Úy sẽ huấn luyện thủ lãnh để 
trở thành những cán bộ trợ tá đắc lực, có đời sống nội tâm 
phong phú, nhiệt thành, hoạt động tông đồ để đem nhiều lợi 
ích cho các linh hồn.  Chương trình họp Ban Thủ Lãnh được 
quy định tại Điều 811 

f.- Liên hệ với các cấp dượi trợc tiếp với mình, để thông báo, 
chia sẽ hay tỏ tình liên đới, anh em hàu tạo nên tình huynh 
đệ, sự tin tưởng với nhau. 

g.– Trong các buổi họp phong trào. Mỗi thành viên phải báo cáo 
thành tích của mình xem có đúng với phận sự nêu ra trong 
Thủ Bàn không.  

1. Trưởng : 
 

a.- Chịu trách nhiệm các việc liên quan đến Phong Trào 
trong giới hạn cho phép. Điều khiển các buổi họp của 
Ban Thủ Lãnh theo đúng chương trình đã ấn định. 
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2. Vị nào có nhiều phiếu nhất sẽ đắc cử. Kết quả cuộc đầu phiếu 
muốn có hiệu lực, phải có sự chấp thuận của Linh Mục Tuyên Úy. 

3. Lễ bàn giao sẽ được thực hiện trễ nhất một tháng sau khi có kết 
quả cuộc bầu cử. Tân Ban Trị Sự với thành phần đầy đủ sẽ được 
Linh Mục Tuyên Úy trình diện cộng đồng dân Chúa trong một 
thánh lễ tuyên thệ nhậm chức.   

Cước chú:  Nếu có gì bất thường trong cuộc bầu cử, Linh Mục 
Tổng Tuyên Úy, Linh Mục Tuyên Úy và Ban Thủ Lãnh cấp trên 
cần phối hợp giải quyết ngay một cách thỏa đáng trong sự công 
bằng và hợp lý, sau khi đã tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng sự việc 
xẩy ra.  

4.-Ban Trị Sự mãn nhiệm có nhiệm vụ hỗ trợ Tân Ban Trị Sự trong 
hai tháng chuyển tiếp. 

5. Giải quyết trở ngại trong Bầu cử:  Ứng Cử & Đề Cử. 

Ứng Cử:  Khi có nhiều vị ứng cử, cử tri sẽ lựa ra 3 vị có 
phiếu cao nhất để ghi trong danh sách bầu phiếu. 

Đề Cử:  Sau đó là phần đề cử, cử tri sẽ lựa ra 3 vị có phiếu 
cao nhất để bầu phiếu, dù phiếu đề cử có quá nửa số cử 
tri đi nữa. Như vậy, cuộc bầu phiếu có 6 vị trong danh 
sách bầu cử và ban bầu cử cho tiến hành bầu phiếu. 

Lưu ý: - Trong trường hợp không có vị nào ứng cử mà chỉ 
có đề cử, thì ban bầu cử lựa cho đủ tối đa là 5 vị trong 
danh sách bầu cử là đủ để tiến hành bầu phiếu. 

Trường hợp đồng phiếu: - Ban Bầu cử cho bầu phiếu lại 
lần thứ 2. Nếu lần thứ 2 cũng vẫn đồng phiếu, thì Cha 
Tuyên Úy sẽ cho phiếu bầu quyết định. 

Nếu vị nào đã trúng cử: Thì không được từ chối; nếu 
muốn từ chối thì phải từ chối từ lúc được cử tri đề cử 

Sau 2 nhiệm kỳ phục vụ liên tục, nếu còn muốn phục vụ 
thêm, thì phải chờ cách 1 nhiệm kỳ nữa mới được ra 
ứng cử. 
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Điều 423.  Tổ Chức Cuộc Bầu Cử 

Ở Cấp Đoàn & Liên Đoàn:  Cứ 2 năm một lần, sẽ tổ chức cuộc 
bầu cử. Trưởng hayTân Ban Trị Sự. Nhiệm kỳ của BTS hay 
Trưởng cũng là 2 năm   

Ở Cấp Miền & Trung Ương: Cứ 3 năm một lần, sẽ tổ chức cuộc 
bầu cử Tân Trưởng hay Ban Trị Sự. Phong Trào Trưởng/
Miền Trưởng cũng ó Nhiệm kỳ 3 năm.   

Ban Trị Sự đương nhiệm có trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử ít 
nhất hai tháng trước khi hết nhiệm kỳ. 

Phải thông báo càng sớm càng tốt và nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng để xin mọi người cầu nguyện và hưởng ứng cuộc bầu 
cử sắp tới. 

Bất cứ một cuộc bầu cử nào cũng phải có sự chứng kiến của 
Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy và Ban Trị Sự hay 
Đại Diện  cấp trên. 

Trước khi tiến hành cuộc bầu cử, phải thành lập Ban Bầu Cử để 
điều hành cuộc bầu cử. 
 

Điều 424. Số Cử tri và thể thức đầu phiếu ở các cấp 

Điều 424a. Cử tri bầu Trưởng Phong Trào: 

Mỗi thành viên trong Ban Trị Sự TƯ được  1 phiếu bầu. 

Ban Trị Sự Liên Đoàn, hay Ban Trị Sự Miền mỗi Ban được 1 
phiếu bầu 

Đơn vị căn bản của Phong Trào là Cấp Đoàn, nên mỗi Đoàn 
được phiếu bầu theo cách thức sau:   
   c1. Cứ 20 đoàn viên thì Đoàn được 1 phiếu bầu 
   c2. Thực tiển:lấy số đoàn viên chia cho 20 
   c3. nêú số lẽ, nhỏ hơn 0.5, thì giữ nguyên số chẳng 
   c4. nêú số lẽ, lớn hơn hay bằng 0.5,   thì tăng số chẳng lên 
1 đơn vị 
  c5) Ví dụ1:  Số đoàn viên là 25=> 25/20= 1.25. Số lẽ <0.5 
Đoàn được 1 phiếu 

    c6 ) Ví dụ2:  Số đoàn viên là 30=> 30/20= 1.50.  Số lẽ= 0.5 . 
  Đoàn được 2 phiếu 
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b.- Vận dụng mọi phương thế để cổ võ việc tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa qua các công tác đạo đức và văn hóa xã hội. 

  Tham dự các buổi họp của Phong Trào và các cấp trên. 

c.- Đại diện cho Phong Trào trong việc giao tế với các đoàn 
thể bạn. 

 
2.  Các Phó (Nội Vụ, Ngoại Vụ, Tuyên Nghiên Huấn): 

a.- Phụ tá các Trưởng LMTT trong việc điều hành sinh hoạt 
của Phong Trào. Thay thế Trưởng  khi vị này vắng mặt. 

b.-Liên hệ với các Trưởng Ban Chuyên Môn:   

b1.-Nội Vụ : Tổ Chức, Phụng Vụ, Thánh Nhạc, Khánh 
Tiết, Tài Chánh, để hướng dẫn, giải quyết các vấn đề 
liên quan đến Khối Nội Vụ  

b2:  -Ngoại Vụ: Tang chế, xã hội, ẩm thực, văn nghệ, 
để hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến Khối 
Ngoại Vụ  

       b3: -Tuyên Nghiên Huấn: Huấn luyện, Kế hoạch, 
Truyền thông, Thủ kỳ, để hướng dẫn, giải quyết các vấn 
đề liên quan đến Khối Tuyên Nghiên Huấn, Xin lưu ý 
đến việc đầ nghị/tổ chức 2 năm một lần khóa Huấn 
luyện 3 ngây do Phong Trào tổ chức 

c.- Là Trưởng Khối (Nội Vụ, Ngoại Vụ, Tuyên Nghiên 
Huấn) liên hệ thường xuyên với các Phó các cấp trên/
dưới để thông tri và thống nhất đường lối của Phong 
Trào, cũng như nhận lấy ý kiến từ các họ. Báo cáo kết 
quả của khối mình trong phiên họp của Ban Trị Sự và 
Ban Thủ Lãnh.  

d.-Tuyển chọn phụ tá để hoàn tất nhiệm vụ (nếu cần). 
 

3. Tổng Thư Ký / Thư Ký 

a.-Thiết lập, lưu giữ, nhật tu danh sách các thành viên trong 
Ban Thủ Lãnh với đầy đủ chi tiết như: Tên thánh, tên 
gọi, ngày gia nhập, ngày tuyên hứa, địa chỉ, số điện 
thoại và các chi tiết khác cần thiết. Giới thiệu thành 
viên mới trong các phiên họp.  
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Phần này thiếu sót, nhưng bắt buộc phải có. Thử nghĩ, 
nếu bạn kông cho tên tuổi, SSN, Ngày tháng năm 
sinh, địa chỉ, phone cho mấy hảng Credit Card hay 
cho Vay tiền hay khi mua nhà, bạn không chịu cho 
những điều họ đòi hỏi trên, hay không trả tiền???. 

Xin đề nghị những biện pháp hữu hiệu, kể cả những biện 
pjháp mạnh, hay phải nhờ anh TTK cùng anhTrưởng 
củng Cha TU.TTU đến tận Đoàn lấy danh sách.  

b.- Lập biên bản buổi họp. 

c.-Báo cáo định kỳ gởi lên cấp trên. 

d.-Ghi nhận tin tức từ nhà Hiếu khi được tin có các thành 
viên trong Ban Thủ Lãnh hoặc người phối ngẫu của các 
Vị này qua đời.  

e.-Lưu giữ tất cả Văn Thư Đi (nhớ dùng mẫu của PT 
LMTT} Đi và Đến. 

f.-Không được phổ biến hay tiết lộ các chi tiết trong phần 
vụ của mình nếu không được sự cấp thuận của Ban Trị 
Sự. 

g.- Có thể có thêm phụ tá, (nếu cần)   

 
4. Tổng Thủ Quỹ / Thủ Quỹ: 

a.- Thu nhập và chi xuất những khoản tiền được ấn định 
trong Thủ bản cũng như được Ban Thủ Lãnh chấp 
thuận. 

b.- Báo cáo các khoản chi thu trong phiên họp Thủ Lãnh và 
những khi cần tới, nhưng ít nhất 3 tháng một lần,  theo 
mẫu được các kế tóan vien thường xử dụng và ược cơ 
quan thuế vụ Hoa Kỳ cà các tiêu bang chấp nhận. (Xin 
xem mẫu ở cuối tập, trang 42 

c.- Lưu giữ và nhật tu các sổ sách chi thu với các chứng từ 
liên quan.  

d.- Nhắc nhở các Miền, Liên Đoàn đóng góp niên liễm. 

E.- Đề xướng phương cách tìm thêm ngân khoản cho Phong 
Trào. 
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ÐOẠN V 

BẦU CỬ TRONG PHONG TRÀO 

Điều 420.  Mục Đích Bầu Cử Trong Phong Trào 
LMTT 

Các cuộc bầu cử nhằm mục đích tuyển chọn những cán bộ lãnh 
đạo để điều hành Phong Trào, đem lại cho Phong Trào một sinh 
lực mới với những nhân sự mới. 

Sự tuyển chọn cần dựa trên các tiêu chuẩn sau đây: 

Có đời sống đạo đức gương mẫu, hạnh kiểm tốt. 

Thông hiểu lẽ đạo, vững mạnh trong Ðức Tin. 

Tuân phục quyền bính của Giáo Hội Công Giáo, nhiệt tâm hoạt 
động và bảo vệ lý tưởng Kitô Giáo và Phong Trào (có tên 
trong danh sách Phong Trào) 

Biết đặt bổn phận chung lên trên quyền lợi cá nhân hay bè phái. 

Có khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm. 

Đã tuyên hứa ít nhất một năm trong Phong Trào.  

Đã thấm nhuần Linh Đạo LMTT, trên thực tiển là đã tham dự ít 
nhất 1 khóa Huấn Luyện 3 ngày do PT/LMTT tổ chức. 

Điều 421.   Nguyên Tắc Bầu Cử  
 
Nguyên tắc bầu cử chung:  Từ cấp Đoàn đến cấp trung ương được 
bầu theo 1 trong 2 phương cách theo thứ tự ưu tiên sau:  

Chỉ bầu chọn 1 chức vụ Trưởng cho Ban Trị Sự.  
Hoặc Bầu chọn tất cả các chức vụ trong Ban Trị Sự nếu được 

sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy. 

Muốn cho cuộc bầu cử có giá trị, cần phải tôn trọng những nguyên 
tắc sau đây: Thực hiện phổ thông đầu phiếu kín : 

1. Phải có hai phần ba tổng số Ban Thủ Lãnh hoặc ít nhất một nửa 
tổng số thành viên hiện diện. Sự hiện diện các thành viên là điều 
cần thiết cho việc bầu cử ở cấp Liên Đoàn và cấp Đoàn 
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Điều 416.   Toán Phó 

Phụ tá Toán Trưởng trong việc điều hành Toán và thay 
thế Toán Trưởng khi vị này vắng mặt. 

Chịu trách nhiệm các việc liên quan đến Đoàn trong giới 
hạn cho phép. 

Điều khiển các buổi họp của Ban Thủ Lãnh và của Đoàn 
theo đúng chương trình đã ấn định. 

Vận dụng mọi phương thế để cổ võ việc tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa qua các công tác đạo đức, các phương cách 
đặc thù để nên thánh của Phong Trào như : Lễ thứ Sáu 
đầu tháng, Giờ Đền Tạ, Tôn Vương gia đình cho tất cả 
đoàn viên, và các công tác văn hóa xã hội.   

Miền LMTT là tổ chức nối kết của Phong Trào trong một Miền 
Công Giáo. Tuy không tiếp xúc trực tiếp với các đoàn viên, nhưng 
trách nhiệm lại rất quan trọng.  Miền được coi như một cơ quan chỉ 
đạo có nhiệm vụ hướng dẫn và phối trí các hoạt động của các Liên 
Đoàn trong Miền, sao cho ngày càng phát triển  

2.  Thống nhất hoạt động là động lực để tiến tới mục tiêu. theo tôn 
chỉ và mục đích của Phong Trào.      

3.  Kế hoạch muốn đạt kết quả cần có sự góp ý và biểu quyết của 
các Liên Đoàn trước khi thực hiện.  

4.  Kế hoạch đem ra bàn thảo và thực hiện phải đặt theo thứ tự ưu 
tiên và phải được kiểm điểm thường xuyên để sửa đổi, bổ khuyết, 
duy trì hoặc hủy bỏ.  

5.  Có những kế hoạch chỉ cần thực hiện trong thời gian ngắn, 
nhưng cũng có kế hoạch được thực hiện lâu dài, nên cần phải theo 
dõi, khuyến khích, kiểm điểm liên tục trước khi thi hành. 
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g.- Có thể có thêm phụ tá (nếu cần) 

      5. Cựu Trưởng   

a.- Quý Vị là những người giàu Kinh Nghiệm điều hành, 
nên ý kiến của quý vị là một đóng góp vô cùng quý giá 
cho những annh em LMTT đã hy sinh chấp nhận trách 
nhiệm mới và đôi khi còn thiếu kinh nghiệm 

b.- Tiếp tục thực thi và giữ đúng đường hướng PT LMTT đã 
được quý vị các vị tiền bối đã vạch sẵn. Tuy nhiên cũng 
xin quý vị thông cảm cho mọi nỗ lực thích nghi, nếu 
được Chúa Thánh Thần soi sáng, và không trái với 
hướng đi của Phong Trào. 

Điều 405b.  Nhiệm vụ Ban Thủ Lãnh 

a.- Duy trì và phát triển Phong Trào và các (8 Miền / Liên 
Đoàn / Đoàn) LMTT trực thuộc,  

b.- Duy trì cho nguyên vẹn linh đạo, những điều căn bản 
nồng cốt của PT/ LMTT đặc biệt các phương cách để 
nên thánh như tham dự Lễ thứ Sáu đầu tháng, Giờ 
Thánh đền tạ, Tôn Vương  cho đoàn viên và toàn thể 
giáo dân. 

c.- Phối hợp hoạt động với các đoàn thể bạn để giữ sự hiệp 
nhất trong Giáo Hội. Đồng thời giao hảo tốt đẹp với các 
đoàn thể bạn, để thực hiện công tác chung. 

d.- Tổ chức các cuộc mừng lễ bổn mạng, các khóa tĩnh tâm, 
huấn luyên cho BTS/ Miền và các Liên Đoàn. 

e.-Chứng kiến các cuộc bầu cử Ban Trị Sự cấp dưới. 

f.- Tham dự các cuộc họp của Phong Trào LMTT (TƯ, 
Miền, Liên Đoàn, Đoàn)  Hội Đồng Mục Vụ, nhận lãnh 
các công tác của Phong Trào LMTT cáx cấp, Hội Đồng 
Mục mà phân phối cho các cấp thực hiện. 

g.- Hoạch định các chương trình sinh hoạt trong hệ thống tổ 
chức, hoạch định chương trình hoạt động đại qui mô 
như những buổi sinh hoạt, tĩnh tâm, huấn luyện, của 
Phong Trào. 

h.- Tùy hoàn cảnh cho phép, phải khuyến khích những cuộc 
đại hội toàn quốc, miền và Giáo phận. 
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I.- Muốn thành công, các Ban Thủ Lãnh phải cố gắng: 

- Phổ biến Thủ Bản LMTT và tài liệu về Phong trào để 
thúc đẩy thi hành các điều lệ của Thủ Bản. 

- Nếu được, nên thành lập một cơ quan chính thức về 
ngôn luận, học hỏi, huấn luyện và liên lạc của Phong 
Trào. Hiện giờ Phong Trào đã có một website 
www.lienminhthanhtam.org. Cần phải duy trì, phát 
triển và phổ biến sâu rộng. 

- Riêng Ban Thủ Lãnh Tung Ương hay cùng BTL cấp 
dưới, mỗi 4 năm sẽ tổ chức 1 đại hội thường lệ, hoặc khi 
cần thiết, sẽ có 1 đại hội bất thường. Các BTS, phải họp 
trước để chuẩn bị chương trình cho đại hội, các buổi họp 
Phong Trào cũng như cho các cuộc tĩnh tâm, huấn luyện. 

         - Riêng mỗi thành viên, phải cố gắng liên lạc thường xuyên 
với cấp trên/dưới, để thông tin, chia sẻ hay để tăng thêm tình huynh 
đệ với anh em trong Phong Trào. 
 
Ðiều 405c.   Các Ban Chuyên Môn  

Mỗi ban chuyên môn có một Trưởng Ban, một Phó Trưởng Ban, 
một Thư Ký một số Ủy Viên nếu cần, có nhiệm vụ thi hành các 
quyết nghị của Ban Thủ Lãnh.  
 
1. Ban Kế Hoạch 

a.- Phối hợp với Trưởng Ban Kế Hoạch các cắp, đặt kế hoạch 
dài hạn, ngắn hạn cho Trung Ương và các Miền theo đúng 
tôn chỉ và mục đích của Phong Trào. 

b.- Đúc kết các ý kiến xây dựng do các Miền đóng góp liên quan 
đến việc phát triển Phong Trào về phương diện tâm linh, đào 
tạo cán bộ, duy trì đoàn viên, kết nạp đoàn viên v.v... 

c.- Đề nghị Ban Thủ Lãnh duyệt xét và đệ trình lên Liên Đoàn 
Công Giáo những kế hoạch điều hành cần sự hỗ trợ của cơ 
quan này. 

d.- Nghiên cứu và đệ trình Ban Thủ Lãnh những ý kiến liên 
quan đến các vấn đề xây dựng Cộng Đồng. 

e.- Đề nghị khen thưởng cá nhân hoặc tập thể xuất sắc trong 
Phong Trào.  
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Điều 442.   Toán Trưởng 

1. Tiêu chuẩn chọn lựa:  Để việc điều hành Toán có kết quả tốt 
đẹp, Toán Trưởng cần phải được lựa chọn theo các tiêu chuẩn sau 
đây: 

Là người trưởng thành, có đời sống đạo đức, có niềm tin tưởng và 
suy phục Giáo Hội Công Giáo. 

Là người có nhiệt tâm làm việc tông đồ. 

Là người có khả năng lãnh đạo, biết cư xử nhã nhặn với anh em, 
luôn tôn trọng ý kiến người khác, nhưng cũng biết sáng suốt nhận 
định những điều chân chính và biết đặt quyền lợi chung lên trên 
quyền lợi cá nhân. 

2.  Nhiệm vụ: 

Toán Trưởng điều hành Toán sao cho phù hợp với tôn chỉ và mục 
đích của Phong Trào. 

Lưu tâm giúp đỡ các toán viên trên các phương diện liên đới. 

Thông báo và nhắc nhở toán viên tham dự các buổi họp, đồng thời 
nắm vững tình trạng hiện diện hay khiếm diện của họ trong mọi 
sinh hoạt.  

Thiết lập và cập nhật hóa danh sách đoàn viên trong Toán với đầy 
đủ chi tiết về tên thánh, tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh 
nhật, gia nhập, và ngày tuyên hứa.  Thông báo cho Đoàn khi có 
thay đổi. 

Kêu mời anh em trong toán thi hành các công tác đạo đức, xã hội, 
v.v... do Phong Trào đã đề ra. 

Tham dự đều đặn các buổi họp Ban Thủ Lãnh, nếu vắng mặt, phải 
cử người đại diện thay thế. 

Tham dự các khóa huấn luyện đào tạo cán bộ để thấu triệt tôn chỉ, 
mục đích, đường lối hoạt động của Phong Trào và phương pháp 
lãnh đạo. 

Khi có đoàn viên đau ốm, Toán trưởng tổ chức thăm viếng, an ủi và 
giúp đỡ họ.  Khi có đoàn viên qua đời, liên lạc với gia đình đoàn 
viên để biết việc tang chế và báo cho Đoàn.   

 

http://www.lienminhthanhtam.org
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Công khai làm những gương xấu như: say sưa rượu chè, đam 
mê cờ bạc, dâm ô…  

Không còn tham gia các buổi sinh hoạt Phong Trào, mặc dầu đã 
được nhắc nhở nhiều lần. (Thêm ->) Tuy nhiên, điều này 
không áp dụng cho quý vị cao niên, đau ốm hay không có 
phương tiện di chuyển, nhưng vẫn đóng góp niên liễm. Xin 
quý vị Đoàn Trưởng giúp giải quyết vấn đề này (như nhờ 
anh em khác chở hộ, họp Đoàn, Tôn Vương tại nhà quý vị 
cao niên này) 

Không đóng góp niên liễm 3 năm liên tiếp. Phần này cho vào 
Nội Quy) 

Ban Thủ Lãnh sẽ quyết định phương thức áp dụng với sự chấp 
thuận của Cha Tuyên Úy. 

                                 

Điều 415.   Tổ Chức Toán LMTT 

1. Căn bản:  Toán là tổ chức nền tảng của mỗi Đoàn LMTT.  
Nhân số mỗi toán không nên quá 12 đoàn viên.  

2. Ban Trị Sự Toán, gồm:  - Toán Trưởng, Toán Phó, Thư Ký và 
Thủ Quỹ. Ban Trị Sự Toán được các đoàn viên tín nhiệm, đề cử để 
điều hành công việc của Toán theo tiêu chuẩn đã được ghi trong 
điều 429. Khi Toán mới được thành lập, Toán Trưởng và Toán Phó 
sẽ được cha Tuyên Úy và Ban Trị Sự Đoàn chỉ định. 

 

Điều 441.   Sinh Hoạt Của Toán LMTT 

Thực thi mọi điều khoản được ấn định về tôn chỉ và mục đích của 
Phong Trào, các công tác do Đoàn hoặc Liên Đoàn đề xướng. 

Sinh hoạt ít nhất mỗi tháng một lần. 

Thực hành các công tác riêng của Toán hoặc Đoàn giao phó. 

Ghi nhận, thảo luận, học hỏi đề tài trong tháng.  

Đệ đạt lên Đoàn những sáng kiến giúp phát triển Phong Trào. 

Tham dự các sinh hoạt của Đoàn. 
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2.  Ban Phụng Vụ:  Nghiên cứu, đặt kế hoạch và đề nghị các 
nghi thức phụng vụ trong các dịp lễ Bổn Mạng / Quan Thày, các 
buổi tĩnh tâm, tĩnh huấn, các giờ thánh đền tạ v.v...  

3. Ban Khánh Tiết: Phụ trách việc trang trí trong những tổ chức 
đã được Ban Thủ Lãnh thông qua đến các buổi lễ, các cuộc rước, 
tĩnh tâm, tĩnh huấn, huấn luyện v.v... 

4. Ban Tài Chánh: Nghiên cứu và đề nghị lên Ban Trị Sự kế 
hoạch vận động tài chánh cho Phong Trào. 

5. Ban Tổ Chức 

Với sự góp ý của Trưởng Khối Nội Vụ, Trưởng ban Tổ Chức 
dự thảo kế hoạch tổ chức, lập chương trình các buổi lễ, các 
cuộc tĩnh tâm, tĩnh huấn, huấn luyện v.v…     

Phụ trách giữ trật tự cho các buổi lễ trên.  

Theo dõi các công tác đã được Ban Trị Sự Trung Ương phân 
công cho các thành viên liên hệ thi hành. 

 6. Ban Thánh Nhạc 

Phụ trách phần Thánh Ca cho các buổi lễ và tĩnh tâm, tĩnh 
huấn, huấn luyện cho Phong Trào.  

Chọn lựa các bài hát thích hợp với phụng vụ. Chuẩn bị nhạc cụ 
và tập dượt trước. 

 7. Ban Xã Hội 

Phối hợp với Ban Xã Hội các Miền, đúc kết và đưa ra các 
chương trình xã hội có tính cách quy mô áp dụng chung cho 
các Miền nếu xét thấy phù hợp và hữu ích.  

Kiểm điểm báo cáo của các Miền để rút ưu khuyết điểm và tùy 
nghi sử dụng hoặc bổ khuyết cho các công tác xã hội, thực 
hiện có kết quả mỹ mãn.  

Đề nghị những biện pháp lành mạnh hóa xã hội trong Cộng 
Đồng hoặc những công tác xã hội cần có sự cộng tác chung 
với các Phong Trào khác.  

Đề nghị khen thưởng cá nhân hoặc tập thể xuất sắc trong Phong 
Trào  
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8. Ban Truyền Thông 

Nghiên cứu, đề nghị thực hiện các hoạt động có tính cách văn hóa 
như: Trang Website, bản tin, báo chí, truyền thanh, truyền hình 
v.v…, để phổ biến học thuyết Công Giáo và Phong Trào LMTT  
trong phạm vi và khả năng của Phong Trào.  

 
9. Ban Tang Chế 

Khi nhận được tin có thành viên quá cố trong Ban Thủ Lãnh 
Phong Trào: Thông báo cho Ban Trị Sự Phong Trào để tổ 
chức thăm viếng, cầu nguyện tại nhà quàn và tham dự tang 
lễ. Nếu điều kiện cho phép. (điều 409.C.2)    

Khi nhận được thông báo có người quá cố trong các Ban Thủ 
Lãnh Miền, phải thông báo cho các Ban Trị Sự Miền để cầu 
nguyện cho người quá cố.  

10. Ban Ẩm Thực  

Phối hợp với Thủ Quỹ để chuẩn bị và cung cấp bữa ăn cho các 
buổi sinh hoạt của Trung Ương. 

Dự trù và đệ trình Ban Thủ Lãnh số tiền chi thu để được duyệt 
xét và quyết định. 

Báo cáo tổng kết chi thu lên Ban Thủ Lãnh sau mỗi lần tổ chức.  

 
11. Ban Văn Nghệ 

  Phụ trách phần văn nghệ giúp vui cho các buổi sinh hoạt của 
 Phong Trào. Chuẩn bị nhạc cụ và tập dượt trước. 

12. Ủy Viên Thủ Kỳ:   

 Ủy Viên Thủ Kỳ cầm cờ và xử dụng đúng cách trong các 
buổi lễ như Thủ Bản quy định. (Điều 819.4 và 819.5). Do đó, cần 
phải tập luyện trước. (Xem thêm Điều 425a.4). Ủy viên Thủ kỳ còn 
đảm nhiệm trách vụ dàn chào danh dự để xử dụng khi cần. 

Điều 406. Sinh Hoạt Của Phong Trào LMTT  

 Thống nhất hoạt động là động lực để tiến tới mục tiêu tốt 
đẹp. Kế hoạch muốn đạt kết quả cần có sự góp ý và biểu quyết của 
các Miên trước khi thực hiện.  
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1. Khi đoàn viên lập gia đình: Đoàn sẽ tham dự thánh lễ hôn phối, 
nếu được mời.   

2. Vấn đề Hiếu:  

     a. Đối với đoàn viên:  Khi đoàn viên qua đời:  

Đoàn viên sẽ mặc đồng phục khi tham dự các buổi họp khoảng 
đại LMTT, khi tham dự giờ cầu nguyện tại nhà quàn, phân 
ưu và tham dự lễ an táng; đồng thời Đoàn sẽ xin một thánh lễ 
tiễn chân.  

Trước và sau thánh lễ an táng, các đoàn viên đứng thành hai 
hàng dàn chào, đón và tiễn linh cữu, có cờ đoàn.  Mỗi đoàn 
viên sẽ đọc một chục (10) Kinh Mân Côi.  Việc phúng điếu 
vòng hoa hay tài chánh sẽ tùy theo quy định của từng đoàn.  

Đoàn khẩn báo cho Liên Đoàn để Liên Đoàn thông báo đến các 
Đoàn trực thuộc cầu nguyện, cùng đề cử đại diện tham dự giờ thăm 
viếng cầu nguyện, phân ưu và dự Thánh Lễ an táng.  Liên Đoàn sẽ 
xin một thánh lễ cho đoàn viên quá cố. 

Mỗi Thứ Sáu đầu tháng, các Đoàn nên xin một thánh lễ cầu nguyện 
cho các linh hồn đoàn viên qua đời và xin ơn bình an cho đoàn viên 
còn sống. 

Hằng năm trong tháng các linh hồn, Đoàn sẽ xin một thánh lễ cầu 
nguyện cho các linh hồn đoàn viên đã qua đời. 

     b. Đối với người phối ngẫu:  Đoàn sẽ mặc đồng phục tham dự 
giờ cầu nguyện tại nhà quàn và dự lễ an táng; đồng thời Đoàn sẽ xin 
một thánh lễ tiễn chân. Việc phúng điếu vòng hoa hay tài chánh sẽ 
tùy theo quy định của từng Đoàn. 

     c. Đối với tứ thân phụ mẫu và các con: Đoàn sẽ tham dự giờ 
cầu nguyện tại nhà quàn và Lễ An Táng.   

Điều 414.   Nguyên do Phong Trào không thâu nhận 
hoặc bỏ tên ra khỏi danh sách đoàn viên 

Các thành phần sau đây sẽ không được thâu nhận hoặc lưu lại trong 
Đoàn: 

Có tên trong các hội, đảng phái Giáo Hội cấm. 

Có thói quen nói những lời tục tĩu mà không muốn tự sửa mình. 
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- Thánh Tâm Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân cho mình, cho 
gia đình, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, của Giáo Hội, và của Đại hội 
Tông Ðồ Cầu Nguyện mà Phong Trào LMTT là thành phần. 

- Trở nên bạn nghĩa thiết của Thánh Tâm Chúa. 

- Thánh Tâm Chúa sẽ giúp họ thánh hóa bản thân và làm cho việc 
cứu rỗi các linh hồn đạt được thành quả tốt đẹp, nhờ các hy sinh của 
đoàn viên được kết hợp với Thánh Tâm Chúa. 

  B.  Mười hai lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Đoàn viên được hưởng những đặc ân mà Thánh Tâm Chúa hứa ban 
khi hiện ra với Thánh Nữ Margarita Maria: 

Ta sẽ ban mọi ơn cần thiết cho đời họ. 

Ta sẽ ban sự bình an cho gia đình họ. 

Ta sẽ yên ủi họ trong lúc đau khổ. 

Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt đời, nhất là trong giờ 
lâm chung. 

Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm. 

Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một nguồn tình yêu vô 
hạn. 

Những tâm hồn sốt sắng chóng nên trọn lành. 

Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào tôn thờ Thánh Tâm Ta. 

Những tâm hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên sốt sáng. 

Ta sẽ ban cho linh mục được những ơn riêng để cảm hóa lòng 
người cứng cỏi. 

Ta sẽ ghi vào Thánh Tâm Ta muôn đời những ai cổ động cho 
việc tôn thờ Thánh Tâm Ta. 

Vì lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm Ta, Ta hứa sẽ  ban 
cho những ai rước lễ liên tiếp chín ngày thứ sáu đầu tháng 
Ơn thống hối trong giờ lâm chung, họ không phải chết khi 
linh hồn đang mất ơn nghĩa thánh cũng như khi chưa được 
chịu các phép bí tích cần thiết.                                                                                                                             

 
 C. Các quyền lợi khác   
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 Kế hoạch đem ra bàn thảo và thực hiện phải đặt theo thứ tự 
ưu tiên và phải được kiểm điểm thường xuyên để sửa đổi, bổ 
khuyết, duy trì hoặc hủy bỏ.  

 Có những kế hoạch chỉ cần thực hiện trong thời gian ngắn, 
nhưng cũng có kế hoạch được thực hiện lâu dài, nên cần phải theo 
dõi, khuyến khích, kiểm điểm liên tục trước khi thi hànChứng kiến 
các cuộc bầu cử Ban Trị Sự Cấp dưới. 

 1a.-Phong Trào LMTT Trung Ương là tổ chức cao nhất nối kết của 
Phong Trào LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tuy không tiếp xúc trực 
tiếp với các đoàn viên, nhưng trách nhiệm lại rất quan trọng. Phong 
Trào LMTT Trung Ương được coi như một cơ quan chỉ đạo có 
nhiệm vụ hướng các hoạt động của các Miền trong quốc gia Hoa 
Kỳ, sao cho ngày càng phát triển theo đúng tôn chỉ và mục đích của 
Phong Trào LMTT. 

1b. Miền LMTT là tổ chức nối kết của Phong Trào trong một Miền 
Công Giáo. Tuy không tiếp xúc trực tiếp với các đoàn viên, nhưng 
trách nhiệm lại rất quan trọng.  Miền được coi như một cơ quan chỉ 
đạo có nhiệm vụ hướng dẫn và phối trí các hoạt động của các Liên 
Đoàn trong Miền, sao cho ngày càng phát triển  

2,-Liên đoàn LMTT là tổ chức cao nhất của Phong Trào trong một 
Giáo Phận. Tuy không tiếp xúc trực tiếp với các đoàn viên, nhưng 
trách nhiệm lại rất quan trọng.   

Liên Đoàn được coi như một cơ quan chỉ đạo có nhiệm vụ hướng 
dẫn và phối trí các hoạt động của các Đoàn trong Giáo Phận sao cho 
ngày càng phát triển theo tôn chỉ và mục đích của Phong Trào.      

3.-Đoàn LMTT được thành lập nhằm mục đích:  

Quy tụ các đoàn viên trong Cộng Ðoàn giáo xứ lại với nhau để giúp 
nhau thăng tiến theo đúng tôn chỉ, mục đích của Phong Trào 
LMTT. 

Phối trí hoạt động của các Toán, các Ban Ngành, thu thập sáng kiến 
do các Toán, các đoàn viên đưa ra để đặt kế hoạch cho việc phát 
triển Đoàn. 

Đoàn sinh hoạt mỗi tháng một lần để kiểm điểm công tác đã quy 
định trong tháng trước, đồng thời đề ra những công tác tương lai.  
Nội dung buổi họp do Ban Trị Sự hoạch định với sự chấp thuận của 
Ban Thủ Lãnh.  
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Chương trình họp được quy định ở Điều 811 như sau: 

Học hỏi và chia sẻ Lời Chúa. 

Học hỏi Thủ Bản. 

Kiểm điểm các quyết nghị được đem ra thi hành trong các 
buổi họp trước liên quan đến công tác. 

Thực thi những việc đạo đức trong việc Tôn Thờ Thánh 
Tâm Chúa do Phong Trào hoặc Đoàn đề xướng. 

Tham gia các sinh hoạt do Cộng Đoàn Giáo Xứ hoặc Giáo 
Phận chỉ định. 

Thực hiện các công tác xã hội. 
 

 
ÐOẠN IV 

ÐIỀU KIỆN GIA NHẬP, BỔN PHẬN VÀ 
QUYỀN LỢI CỦA CÁC ÐOÀN VIÊN LMTT 

Đoàn viên là nhân sự căn bản của mọi cấp trong Phong Trào.  Có 
ba bậc đoàn viên:  Tập Sự, Chính Thức và Tán trợ. 

Điều 410.   Đoàn Viên Tập Sự 

Muốn gia nhập Ðoàn LMTT, nam giới từ 18 tuổi trở lên, có thiện 
tâm, được một đoàn viên giới thiệu nếu có và làm đơn xin gia nhập 
đoàn.  Ban Trị Sự Đoàn sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về ứng viên trước 
khi nhận vào bậc đoàn viên tập sự. 

Đoàn viên phải hứa ngày nào cũng dâng mình cho Thánh Tâm 
Chúa bằng cách đọc Kinh Dâng Ngày (Điều 801). 

Muốn gia nhập Đoàn LMTT, đương sự phải đọc Thủ Bản để thấu 
hiểu đường lối của Phong Trào 

Thời gian tập sự ít nhất là 3 tháng.  

 
Điều 411.   Đoàn Viên Chính Thức 
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- Đoàn Viên Tập Sự: Được kể là Đoàn Viên Chính Thức sau thời 
gian tập sự và được nhập đoàn cách trọng thể qua nghi thức tuyên 
hứa. 

- Đoàn Viên Tán Trợ:  Là Đoàn Viên Chính Thức, nhưng vì lý do 
sức khỏe hay vì lý đo bất khả kháng, không thể hoạt động chung với 
đoàn,  

nhưng vẫn chu toàn các bổn phận khác. Đoàn Viên Chính Thức này, 
trở thành Đoàn Viên Tán Trợ và vẫn được hưởng các quyền lợi đã 
dành cho đoàn viên chính thức. 

 
Điều 412.  Bổn Phận Của Đoàn Viên Chính Thức 

Dâng mình mỗi ngày cho Thánh Tâm Chúa bằng cách đọc: 

Kinh Dâng Ngày và năng dâng mình lại trong ngày. 

Mỗi ngày đọc một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng và 
một Kinh Sáng Danh theo ý chỉ của Phong Trào. 

Tham dự Thánh Lễ và rước lễ có ý đền tạ Thánh Tâm Chúa ít 
nhất mỗi tháng một lần. 

Tham dự các phiên họp của Toán hay của Đoàn khi được thông 
báo. 

Tham dự tĩnh tâm, tĩnh huấn, huấn luyện hàng năm do Phong 
Trào tổ chức. 

Dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa. 

Tham dự các giờ Thánh, các giờ Đền Tạ Thánh Tâm Chúa. 

Làm việc tông đồ xã hội theo chương trình kế hoạch của Đoàn 
hay Toán. 

Phát huy đời sống đạo đức gương mẫu, đóng góp khả năng tinh 
thần và vật chất để giúp cho Phong Trào được phát triển tốt 
đẹp. 

Điều 413.   Quyền Lợi Của Đoàn Viên  

    A. Quyền lợi thiêng liêng 

Các đoàn viên LMTT trung tín với các hoạt động của Phong Trào sẽ 
được: 


